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CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 

I/ TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Ngành chăn nuôi cung cấp thực phẩm cho con người như: 

A. Thịt  B. Trứng C. Sữa D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 2. Chăn nuôi cung cấp sức kéo của: 

A. Trâu B. Bò  C. Ngựa D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 3. Ngành chăn nuôi cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ là: 

A. Lông B. Sừng C. Da  D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4. Triển vọng của ngành chăn nuôi: 

A. Chuyển sang hướng chăn nuôi trang trại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

B. Chăn nuôi hữu cơ 

C. Liên kết các khâu để tạo ra sản phẩm chất lượng. 

D. Cả 3 đáp án trên 

 

Câu 5: Để phân biệt các giống gia cầm, ta dựa vào các đặc điểm nào? 

A. Khả năng đề kháng dịch bệnh của gia cầm 

B. Đặc điểm ngoại hình, tầm vóc, màu lông 

C. Khả năng sinh trưởng và phát triển 

D. Khả năng sinh sản 

Câu 6: Việt Nam có bao nhiêu phương thức chăn nuôi phổ biến? 

A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 

Câu 7: Những loại vật nuôi nào phù hợp với phương thức nuôi công nghiệp? 

A. Gà, vịt, lợn  B. Trâu, bò  C. Ong  D. Cừu, dê 

Câu 8: Đây là loại vật nuôi nào? 

A. Bò sữa Hà Lan    B. Trâu Việt Nam           C. Lợn Móng Cái          D. Vịt cỏ 



                          

Câu 9: Đâu không phải gia súc ăn cỏ được nuôi phổ biến ở Việt Nam? 

A. Bò vàng Việt Nam  B. Lợn ỉ  C. Trâu Việt Nam            D. Bò lai Sind 

Câu 10: Đây là phương thức chăn nuôi nào? 

A. Chăn thả     B. Nuôi nhốt            C. Bán chăn thả                D. Đáp án khác 

 

Câu 11: Đây là loại vật nuôi nào? 

A. Bò sữa Hà Lan            B. Trâu Việt Nam             C. Lợn Móng Cái         D. Vịt cỏ 

 

 

Câu 12: Con vật nào dưới đây thường không cung cấp sức kéo?  

A. Trâu.  B. Bò.  C. Lợn D. Ngựa. 

Câu 13: Cho biết: Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào?  

A. Lợn.  B. Chuột.  C. Tinh tinh  D. Gà 

Câu 14: Việc làm nào sau đây là sai trong phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi? 

A. Tiêm phòng và điều trị bệnh kịp thời 

B. Cung cấp thức ăn đủ dinh dưỡng 

C. Cho vật nuôi vận động thường xuyên 



D. Thường xuyên tắm, chải, vệ sinh cho vật nuôi 

Câu 15. Yêu cầu của nền chuồng: 

A. Khô ráo 

B. Thoáng mát 

C. Dễ dọn vệ sinh 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 16. Yêu cầu đối với chọn gà con giống: 

A. Đồng đều về khối lượng 

B. Nhanh nhẹn 

C. Mắt sáng 

D. Cả 3 đáp án trên 

II/ TỰ LUẬN 

1/ Trình bày việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non? 

*Nuôi dưỡng                

- Cho bú sữa đầu 

- Tâp cho ăn sớm 

 

 

* Chăm sóc 

- Sưởi ấm 

- Cho vật nuôi non vận động 

- Giữ vệ sinh chuồng trại 

- Theo dõi để phát hiện bệnh và trị kịp thời 

2/ Cơ thể vật nuôi non có những đặc điểm sinh lí nào? 

- Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh 

- Chức năng hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh 

- Chức năng miễn dịch chưa tốt 

3/ Trình bày việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản? 

*Nuôi dưỡng 

- Cung cấp năng lượng và dinh dưỡng 

- Thêm thức ăn: rau tươi, củ quả 

*Chăm sóc 

- Cho vật nuôi vận động phù hợp 



- Theo dõi và chăm sóc khi vật nuôi khỏe 

- Tiêm vắc xin định kì 

- Thường xuyên theo dõi để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời 

4/ Khi xây dựng chuồng nuôi nên chọn hướng nào? Vì sao? 

Hướng Đông hoặc Đông Nam (vì nhận được ánh nắng buổi sáng) 

5/ Kể tên một số giống Gà nuôi thả vườn? 

Gà ri, Gà Đông Tảo, Gà Tam Hoàng, Gà Hồ…. 

6/ Kể tên một số loại thức ăn cho gà mà em biết? 

Lúa, ngô, cá, tôm, bột cá, giun, dế….. 

7/ Trình bày các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam 

Chăn thả, nuôi nhốt, bán chăn thả 

8/ Vì sao nền chuồng nuôi gà cần khô ráo, thoáng mát và dễ dọn vệ sinh? 

Vì để tạo không gian dễ chịu, để gà có thể khỏe mạnh, phát triển. 

9/ vì sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi ? 

Vì giúp khống chế bệnh dịch, diệt mầm bệnh, ngăn chặn lây lan, tránh vi khuẩn gây bệnh phát 

triển.  

 

 


